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ÑAÙP AÙN ÑEÀ 1
MOÂN : KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP
I/ Lyù thuyeát (2 ñieåm)
 Câu 1: Nêu khái niệm, đặc điểm tài sản cố định?(1 ñ)
1.1 Khái niệm(0,5ñ)
Tài sản cố định(TSCĐ) là những tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. 
Theo chuẩn mực kế toán tiêu chuẩn nhận dạng TSCĐ như sau :

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau đây :

(a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó ;

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy ;

(c) Thời gian sử dụng ước tính trên một năm ;
(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành(từ 10.000.000đ trở lên)
1.2 Đặc điểm tài sản cố định (0,5đ)
Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh,TSCĐ có những đặc điểm sau :

· Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và không thay đổi hình thái vật chất ban đầu cho đến khi hư hỏng phải loại bỏ.

· Giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm,dịch vụ mới sáng tạo ra. 
Câu 2: Trình bày quỹ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn ? (1đ)  
-Quỹ bảo hiểm xã hội: Nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích 20% mức lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động. Trong đó, 15% tính vào chi phí  kinh doanh của doanh nghiệp,5% người lao động phải nộp từ thu nhập của mình.

-Quỹ bảo hiểm y tế: Nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích bằng 3% mức lương tối thiểu và hệ số lương của người lao động.Trong đó, 2% tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp,1% người lao động phải nộp từ thu nhập của mình.Quỹ bảo hiểm y tế chi phí cho việc khám chữa,điều trị,tiền thuốc chữa bệnh ngoại trú….chi phí khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.
-Kinh phí công đoàn: Nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích bằng 2% theo tiền lương thực tế của người lao động tính vào chi phí  kinh doanh của doanh nghiệp,trong đó 1% chi cho hoạt động công đoàn chung.

II/BÀI TOÁN (8 điểm)      ĐVT: Đồng
	1a/
	Nợ TK 152(VLC)
	:
	36.000.000
	0,4đ

	
	Nợ TK 133  
	:
	3.600.000
	

	
	Có TK  112
	:
	39.600.000
	

	  b/
	Nợ TK 152(VLC)
	:
	1.500.000
	

	
	Có TK 111
	:
	1.500.000
	

	Đơn giá nhập VLC (36.000.000 + 1.500.000)/ 3000= 12.500                                              


	2/a/
	Nợ TK 621A
	:
	22.600.000
	0,4đ

	
	Có TK 152(VLC)
	:
	(1.000kg x 12.000đ/kg + 800kg x 12.500đ/kg)=22.000.000

	
	Có TK 152(VLP)
	:
	     (200kg x 3.000đ/kg)= 600.000

	b/
	Nợ TK 621B
	:
	19.050.000
	

	
	Có TK 152(VLC)
	:
	     (1.500kg x 12.500đ/kg )=18.750.000

	
	Có TK 152(VLP)
	:
	      (100kg x 3.000đ/kg)= 300.000

	

	

	3/
	Nợ TK 622A
	:
	50.000.000
	0,4đ

	
	Nợ TK 622B
	:
	30.000.000
	

	
	Nợ TK 627
	:
	7.000.000
	

	
	Nợ TK 641
	:
	12.000.000
	

	
	Nợ TK 642
	:
	8.000.000
	

	
	Có TK 334
	:
	107.000.000
	

	4/
	Nợ TK 622A
	:
	9.500.000
	0,4đ

	
	Nợ TK 622B
	:
	5.700.000
	

	
	Nợ TK 627
	:
	1.330.000
	

	
	Nợ TK 641
	:
	2.280.000
	

	
	Nợ TK 642
	:
	1.520.000
	

	
	Nợ TK 334
	:
	6.420.000
	

	
	Có TK 338
	:
	26.750.000
	

	
	
	
	
	

	5/
	Nợ TK 627
	:
	56.670.000
	0,4đ

	
	Nợ TK 641
	:
	10.000.000
	

	
	Nợ TK 642
	:
	5.000.000
	

	
	Có TK  214
	:
	71.670.000
	

	6/
	Nợ TK 627
	:
	15.000.000
	0,4đ

	
	Nợ TK 641
	:
	6.000.000
	

	
	Nợ TK 642
	:
	3.000.000
	

	
	Nợ TK 133
	:
	2.400.000
	

	
	Có TK  111
	:
	26.400.000
	

	7/ Tính giá thành sản phẩm:
	

	+Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm:

	 Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh : 7.000.000 + 1.330.000+ 56.670.000+15.000.000= 80.000.000

    Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A:                                                                               0,2đ
                        = ___     80.000.000________          x  50.000.000    

	                            50.000.000 + 30.000.000         

	                       = 50.000.000

	    Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B: 80.000.000 – 50.000.000=30.000.000                  0,2đ


	+ Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh

	  a/
	Nợ TK 154A
	:
	132.100.000
	0,4đ

	
	Có TK 621A
	:
	22.600.000
	

	
	Có TK 622A
	:
	59.500.000
	

	
	Có TK 627A
	:
	50.000.000
	                                             

	b/
	Nợ TK 154B
	:
	84.750.000
	                                                                0,4đ

	
	Có TK 621B
	:
	19.050.000
	

	
	Có TK 622B
	:
	35.700.000
	

	
	Có TK 627B
	:
	30.000.000
	

	+ Tính chi phí sản xuất có trong sản phẩm dở dang cuối kỳ :

_ Đối với sản phẩm A :                                                                                                                           0,4đ
· NVL chính có trong sản phẩm dở dang:                                                                                    

= 1.000.000 + 22.000.000   x 300 = 3.000.000
              2.000 + 300                                                

· VLP có trong sản phẩm dở dang:                                                 

	      =54.000  + 600.000     x   180  = 54.000

         2.000 + 300x 60%

	_ Đối với sản phẩm B :                                                                                                                            0,4đ
· NVL chính có trong sản phẩm dở dang:

= 3.250.000 + 18.750.000   x 100 = 2.000.000
              1.000 + 100                                                

· VLP có trong sản phẩm dở dang:

	      =24.000  + 300.000     x   80  = 24.000

	         2.000 + 100x 80%

  Trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ =2.024.000 



	     Tổng giá thành sản phẩm A= 1.054.000 + 132.100.000 – 3.054.000 = 130.100.000                        0,4đ

	               Z đơn vị A = 130.100.000     =  65.050 (đ/sp)

                                      2.000

     Tổng giá thành sản phẩm B= 3.274.000 + 84.750.000 –  2.024.000= 86.000.000                             0,4đ
                Z đơn vị B = 86.000.000     = 86.000(đ/sp)
                                      1.000



	c/
	Nợ TK 155A
	:
	130.100.000        
	0,2đ

	
	Có TK 154A
	:
	130.100.000        
	

	d/
	Nợ TK 155B
	:
	86.000.000
	0,2đ

	
	Có TK 154B
	:
	86.000.000
	

	8a/
	Nợ TK 112
	:
	308.000.000
	0,3đ

	
	Có TK 511
	:
	 (1.500 x80.000 + 1.600 +100.000)=280.000.0000

	
	Có TK 333
	:
	28.000.000
	

	b/
	Nợ TK 632
	:
	198.000.000
	

	
	Có TK 155A
	:
	  (1.000sp x 65.000 + 500 x 65.050) =   97.525.000          0,3đ

	
	Có TK 155B
	:
	  (1.500sp x 86.500 + 100 x 86.000) = 138.350.000



	9/
	Nợ TK 157
	:
	146.860.000                                                                        0,4đ

	
	Có TK 155A
	:
	1.200sp x 65.050 = 78.060.000

	
	Có TK 155B
	:
	800 sp x 86.000  = 68.800.000

	
	
	
	

	10/a/
	Nợ TK 632
	:
	87.190.000                                                                         0,2đ

	
	Có TK 157
	:
	(78.060.000 x 50% +68.800.000 x70% )

	b/
	Nợ TK 112
	:
	113.680.000                                                                       0,2đ

	
	Nợ TK 641
	:
	116.000.000 x 12% = 13.920.000

	
	Có TK 511
	:
	(1.500 x 80.000 x50% + 800 x 100.000 x 70%)=116.000.000

	
	Có TK 333
	:
	11.600.000

	
	
	

	
	
	

	11/ Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh:

	a/
	Nợ TK 511
	:
	396.000.000
	0,2đ

	
	Có TK 911
	:
	396.000.000
	

	b/
	Nợ TK 911
	:
	384.785.000
	

	
	Có TK 632
	:
	323.065.000
	0,2đ

	
	Có TK 641
	:
	44.200.000
	

	
	Có TK 642
	:
	17.520.000
	

	
	
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế: 396.000.000– 384.785.000= 11.215.000

	c/Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 11.215.000 x 28% = 3.140.200                                              0,2đ

	
	Nợ TK 821
	:
	3.140.200
	

	
	Có TK 3334
	:
	3.140.200
	

	d/
	Nợ TK 911
	:
	3.140.200
	0,2đ

	
	Có TK 821
	:
	3.140.200
	

	Lợi nhuận sau thuế:                  

	e/
	Nợ TK 911
	:
	8.074.800
	0,2đ

	
	Có TK 421
	:
	8.074.800
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